
HÀNG HÓA XUẤT KHẨU

Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị

Tổng kim ngạch 123 605,3 131 885,2 808 673,5 106,70 93,76 102,33

Phân theo loại hình kinh tế

Kinh tế Nhà nước 1 069,2 1 142,8 6 038,3 106,88 66,92 82,46

Kinh tế tư nhân 65 150,5 69 523,9 430 798,9 106,71 92,55 102,30

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 57 385,6 61 218,6 371 836,2 106,68 95,89 102,78

Phân theo mặt hàng chủ yếu

Hàng thuỷ sản 1 587,7 1 228,8 9 377,7 77,39 133,93 88,05

Gạo  473,0  248,6  480,0  252,0 2 583,9 1 295,6 101,38 43,37 54,05

Sản phẩm mây, tre, cói và thảm  63,0  58,1 1 704,8 92,10 7,57 64,13

Giấy và các sản phẩm từ giấy  614,9  177,0 5 801,9 28,79 19,92 82,61

Xơ, sợi dệt các loại 7 991,1 9 158,2 72 222,3 114,61 108,68 118,60

Hàng dệt, may 93 336,9 103 979,7 578 408,8 111,40 93,54 99,12

Sản phẩm gốm, sứ  629,4  614,0 7 449,4 97,56 53,56 127,27

Sản phẩm từ sắt thép 3 347,2 1 462,9 14 498,6 104,98 275,04 112,75

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh 

kiện  585,6 585,7 4 439,9 100,02 78,10 94,77

Hàng hóa khác 13 153,3 12 786,9 101 391,9 97,21 85,21 104,36

                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính : Tấn, Nghìn USD
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HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị

Tổng kim ngạch 84 491,8 88 147,7 712 564,9 104,33       73,89 97,09

Phân theo loại hình kinh tế

Kinh tế Nhà nước  693,5  746,3 3 351,4 107,60       59,56 51,89

Kinh tế tư nhân 41 203,8 44 121,6 358 547,6 107,08       60,07 91,50

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 42 594,5 43 279,8 350 665,8 101,61       97,06 104,48

Phân theo mặt hàng chủ yếu

Thức ăn gia súc và nguyên phụ liệu 

chế biến -  313,2  285,0 1 654,3 90,99         135,71 137,32

Xăng dầu các loại 53 076,7 19 498,6 47 636,3 17 500,0 440 972,6 176 161,5 89,75         39,34 88,70

Hóa chất  419,1  240,0 16 079,6 57,26         64,65 485,63

Chất dẻo nguyên liệu  762,9  912,8  730,7  341,8 2 899,2 2 159,4 37,44         319,85 201,61

Giấy các loại  45,0  81,0  42,0  75,8  899,0  809,3 93,53         19,08 58,39

Bông các loại 1 448,0 3 433,7 1 890,0 4 641,6 16 047,0 30 602,9 135,18       181,16 134,10

Xơ, sợi dệt 1 600,0 3 110,0 1 850,0 3 540,0 16 421,0 19 245,0 113,83       113,46 130,34

Vải các loại 20 564,9 22 182,3 200 396,0 107,86       68,25 88,45

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày 12 774,0 13 095,4 81 631,9 102,52       83,20 80,80

Phế liệu sắt thép 35 105,2 9 552,5 38 000,0 10 260,0 262 403,5 73 725,1 107,41       131,44 110,27

Sắt thép các loại 1 078,0 1 261,9 1 225,0 1 276,5 8 584,0 9 874,0 101,16       101,50 89,19

Kim loại thường khác  195,0  342,0  200,0  350,8 1 334,9 2 412,4 102,57       116,93 98,38

Hàng điện tử  199,3 1 185,7 38,13

Máy móc, thiết bị, phụ tùng khác  3,0  177,5 2 389,1 5.976,77    140,00 134,48

Hàng hoá khác 10 883,8 13 331,8 77 952,2 122,49       147,85 126,76

                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính : Tấn, Nghìn USD
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